
 

 

 

MÁY XÚC LẬT BÁNH LỐP  

- Model: R164 

- Hãng: GEHL/Mỹ 

 

Thông số kỹ thuật Giá trị 

Khả năng tải 

Tải trọng định mức 748 kg 

Trọng lượng không tải 2792 kg 

Tải trọng tối đa 1496 kg 

Kích thước 

Kích thước thiết bị (Dài x Rộng x Cao) 3101 x 1582 x 1948  mm 

Góc đổ ở độ cao tối đa 38 ° 

Chiều cao đổ lớn nhất 2379 mm 

Tầm với – khi nâng hết cần 579 mm 

Góc ngửa ở mặt đất 28 ° 

Góc ngửa – khi nâng hết cần 99 ° 

Chiều dài cơ sở 988 mm 

Thể tích gầu (gầu rộng 1562 mm) 0,31 m3 

Khoảng sáng gầm xe 160 mm 

Góc thoát 21 ° 

Bán kính quay vòng  1869 mm 



 

 

 

Thông số kỹ thuật Giá trị 

Tốc độ di chuyển (không tải) 12,60 km/h 

 Lốp tiêu chuẩn 10 x 16.5 - 10 PR HD 

Động cơ 

Hãng động cơ Yanmar 

Model động cơ 4TNV98-ZNMS3R1 

Dung tích xi lanh 3,319 lít 

Tiêu chuẩn động cơ iT4, Stage IIIA 

Công suất (kW) 52.10 kW 

Mô-men xoắn tối đa / Vòng quay động cơ 241 Nm / 2500 rpm 

Số xi-lanh 4 

Ắc quy 12 V 

Máy phát điện - Cường độ dòng 100 A 

Bộ khởi động (kW) 3 kW 

Thủy lực 

Lưu lượng tiêu chuẩn 71,40 l/phút 

Áp suất thủy lực 207 bar 

Dung tích bình chứa 

Bình nhiên liệu 62,50 l 

Dầu thủy lực 41,60 l 

 

HÌNH ẢNH VỀ KÍCH THƯỚC 

  

  


